
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1 TT 3.1 Khu Đô Thị Ao Sào, đường Sông Sét, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  NANO PROTECT VIỆT NHẬT

0109332878

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Các hoạt động gieo trồng ngô và các loại cây lương 
thực có hạt khác như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê.

0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Trồng cây ăn quả 0121

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

8. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

9. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

10. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

11. Chăn nuôi gia cầm 0146

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

14. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

15. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

16. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

19. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

20. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  NANO PROTECT VIỆT NHẬT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NANO PROTECT VIET NHAT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NANO PROTECT VIET NHAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0812185555 
Email: cskh.nanoprotectvietnhat@gmai

l.com

Fax:
Website:
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21. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;

1079

23. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp (loại nhà nước cho phép)
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
(loại nhà nước cho phép)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su

4669

27. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

28. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

29. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

30. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

31. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

32. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

33. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không sản xuất, kinh doanh các loại hóa chất bị cấm theo quy 
định)

2012(Chính)
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34. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: - Sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt 
côn trùng gặm nhấm, thuốc diệt cỏ;
(Không sản xuất, kinh doanh các loại hóa chất bị cấm theo quy 
định)

2021

35. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

36. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ hóa chất nhà nước cấm)

2011

37. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

38. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hóa chất nhà nước cấm). Chi tiết:
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất hương các loại...
- Sản xuất meo nấm.

2029

39. Thu gom rác thải không độc hại 3811

40. Thu gom rác thải độc hại 3812

41. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

42. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Xây dựng công trình đường sắt 4211

46. Xây dựng công trình đường bộ 4212

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

49. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

50. Xây dựng công trình thủy 4291

51. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

52. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

53. Bán buôn tổng hợp 4690

54. Bán buôn đồ uống 4633
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55. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn sách, báo,  tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

56. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

57. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-  Hoạt động kinh doanh dược 
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

58. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ.
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào.

4773

59. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
còn lại chưa được phân vào đâu: Tư vấn về nông học; tư vấn 
về công nghệ khác; - Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến 
trúc, kỹ thuật và quản lý...

7490

60. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

61. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

62. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
LINH

Xóm Chợ, Đội 11, Xã 
Ngọc Lũ, Huyện Bình 
Lục, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

200.000.000 20,000 168386007

2 TRẦN 
THANH 
TÙNG

Tổ 19, Phường Giáp 
Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

800.000.000 80,000 C1029865

63. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

64. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

65. Đại lý du lịch 7911

66. Điều hành tua du lịch 7912

67. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

68. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

69. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168386007
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm chợ, Đội 11, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục, Tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm chợ, Đội 11, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Nữ

28/05/1993 Kinh Việt Nam

28/10/2013 Công an tỉnh Hà Nam 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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